	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG CHẠY 100m NỮ

NĂM HỌC 2017 - 2018


	Đợt
	ĐC
	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	1
	1
	1
	Bùi Phương Anh
	Vĩnh Tuy
	81
	14"16
	3
	17
	Nhì

	
	2
	2
	Nguyễn Mỹ Linh
	Vĩnh Hồng
	71
	14"87
	11
	9
	

	
	3
	3
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Thái Hòa
	11
	14"00
	1
	19
	Nhất

	2
	1
	4
	Nguyễn Thị Ngọc Liên
	Tân Hồng
	86
	15"13
	15
	5
	

	
	2
	5
	Phạm Thị Hoa
	Hùng Thắng
	66
	14"29
	4
	16
	Ba

	
	3
	6
	Nguyễn Hương Ly
	Kẻ Sặt
	26
	14"79
	9
	11
	Ba

	3
	1
	7
	Quách Quỳnh Anh
	Tráng Liệt
	01
	15"03
	14
	6
	

	
	2
	8
	Đỗ Thảo Nguyên
	Cổ Bì
	46
	15"78
	18
	2
	

	
	3
	9
	Lê Thị Thu Hà
	Thái Học
	91
	14"44
	6
	14
	Ba

	4
	1
	10
	Nhữ Thị Sen
	Bình Xuyên
	06
	14"78
	8
	12
	Ba

	
	2
	11
	Phạm Phương Thảo
	Tân Việt
	76
	15"50
	16
	4
	

	
	3
	12
	Vũ Thị Huyền
	Nhân Quyền
	56
	14"06
	2
	18
	Nhì

	5
	1
	13
	Nguyễn Thị Tư Anh
	Long Xuyên
	61
	14"31
	5
	15
	Ba

	
	2
	14
	Lê Thị Hải Yến
	Bình Minh
	36
	14"50
	7
	13
	Ba

	
	3
	15
	Nguyễn Thị Xuân Dung
	Hồng Khê
	51
	15"75
	17
	3
	

	6
	1
	16
	Vũ Thị Thảo Vi
	Thúc Kháng
	16
	14"88
	12
	8
	

	
	2
	17
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Hưng Thịnh
	41
	15"00
	13
	7
	

	7
	1
	18
	Đỗ Hà Linh
	Vũ Hữu
	31
	16"00
	19
	1
	

	
	2
	19
	Nguyễn Thị Thương
	Thái Dương
	21
	14"84
	10
	10
	Ba


                                                                                                           Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY CAO NỮ

NĂM HỌC 2017 - 2018



	TT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Mức xà
	Thành tích
	Xếp thứ
	Điểm

	
	
	
	
	1m05
	1m10
	1m15
	1m20
	1m25
	1m30
	1m35
	1m40
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	
	

	1
	Đinh Thị Ngọc Ánh
	Vĩnh Tuy
	82
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.10
	17
	3

	2
	Hà Thị Kiều Anh
	Vĩnh Hồng
	72
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	9
	11

	3
	Nguyễn Thị Hải
	Thái Hòa
	12
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.20
	5
	15

	4
	Vũ Thùy Dương
	Tân Hồng
	87
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	12
	8

	5
	Phạm Thị Mai Hương
	Hùng Thắng
	67
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.25
	2
	18

	6
	Vũ Thị Diệu Linh
	Kẻ Sặt
	27
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.10
	19
	1

	7
	Phạm Thị Mĩ Lệ
	Tráng Liệt
	02
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	12
	8

	8
	Đỗ Thị Hương
	Cổ Bì
	47
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.20
	7
	13

	9
	Vũ Thị Phương
	Thái Học
	92
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	1.30
	1
	19

	10
	Phạm Thị Nhung
	Bình Xuyên
	07
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.25
	3
	17

	11
	Đoàn Thu Thúy
	Tân Việt
	76
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.25
	4
	16

	12
	Vũ Thị Hằng
	Nhân Quyền
	57
	x
	o
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	11
	19

	13
	Phạm Thị Sao Mai
	Long Xuyên
	62
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.20
	7
	13

	14
	Nguyễn Thị Thảo
	Bình Minh
	37
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	9
	11

	15
	Trần Khánh Ly
	Hồng Khê
	52
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.20
	6
	14

	16
	Phạm Thị Trang Linh
	Thúc Kháng
	17
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	16
	4

	17
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Hưng Thịnh
	42
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.10
	17
	3

	18
	Phạm Thúy Vân
	Vũ Hữu
	32
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	15
	5

	19
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	Thái Dương
	22
	x
	o
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.15
	14
	6


Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY CAO NỮ

NĂM HỌC 2017 - 2018


	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích cao nhất
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đinh Thị Ngọc Ánh
	Vĩnh Tuy
	82
	1.10
	17
	3
	

	2
	Hà Thị Kiều Anh
	Vĩnh Hồng
	72
	1.15
	9
	11
	

	3
	Nguyễn Thị Hải
	Thái Hòa
	12
	1.20
	5
	15
	Ba

	4
	Vũ Thùy Dương
	Tân Hồng
	87
	1.15
	12
	8
	

	5
	Phạm Thị Mai Hương
	Hùng Thắng
	67
	1.25
	2
	18
	Nhì

	6
	Vũ Thị Diệu Linh
	Kẻ Sặt
	27
	1.10
	19
	1
	

	7
	Phạm Thị Mĩ Lệ
	Tráng Liệt
	02
	1.15
	12
	8
	

	8
	Đỗ Thị Hương
	Cổ Bì
	47
	1.20
	7
	13
	Ba

	9
	Vũ Thị Phương
	Thái Học
	92
	1.30
	1
	19
	Nhất

	10
	Phạm Thị Nhung
	Bình Xuyên
	07
	1.25
	3
	17
	Nhì

	11
	Đoàn Thu Thúy
	Tân Việt
	76
	1.25
	4
	16
	Ba

	12
	Vũ Thị Hằng
	Nhân Quyền
	57
	1.15
	11
	19
	

	13
	Phạm Thị Sao Mai
	Long Xuyên
	62
	1.20
	7
	13
	Ba

	14
	Nguyễn Thị Thảo
	Bình Minh
	37
	1.15
	9
	11
	

	15
	Trần Khánh Ly
	Hồng Khê
	52
	1.20
	6
	14
	Ba

	16
	Phạm Thị Trang Linh
	Thúc Kháng
	17
	1.15
	16
	4
	

	17
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Hưng Thịnh
	42
	1.10
	17
	3
	

	18
	Phạm Thúy Vân
	Vũ Hữu
	32
	1.15
	15
	5
	

	19
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Thái Dương
	22
	1.15
	14
	6
	


                                                                                    


Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY XA NỮ

NĂM HỌC 2017 - 2018

	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Thành tích cao nhất
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Lan
	Vĩnh Tuy
	83
	4.00
	PQ
	4.02
	4.02
	3
	17
	Nhì

	2
	Đinh Thị Thủy
	Vĩnh Hồng
	73
	3.57
	3.4
	3.39
	3.57
	12
	8
	

	3
	Nhữ Thị Ngọc Huyền
	Thái Hòa
	13
	4.01
	3.97
	3.90
	4.01
	4
	16
	Ba

	4
	Đoàn Phương Thảo
	Tân Hồng
	88
	PQ
	3.42
	PQ
	3.42
	16
	4
	

	5
	Phạm Thị Thủy
	Hùng Thắng
	68
	3.44
	3.11
	3.06
	3.44
	15
	5
	

	6
	Hoàng Anh Mỹ Nhật
	Kẻ Sặt
	28
	3.40
	3.67
	3.5
	3.67
	11
	9
	

	7
	Nguyễn Bích Ngọc
	Tráng Liệt
	03
	3.62
	4.01
	3.85
	4.01
	4
	16
	Ba

	8
	Nguyễn Thị ánh Hiệp
	Cổ Bì
	48
	PQ
	3.38
	3.32
	3.38
	18
	2
	

	9
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Thái Học
	93
	PQ
	3.71
	3.38
	3.71
	10
	10
	Ba

	10
	Phạm Thị Kim Oanh
	Bình Xuyên
	08
	4.08
	3.83
	4.08
	4.08
	2
	18
	Nhì

	11
	Phạm Thu Trang
	Tân Việt
	78
	3.40
	3.42
	3.41
	3.42
	16
	4
	

	12
	Phan Thị Yến
	Nhân Quyền
	58
	3.54
	3.90
	3.70
	3.90
	7
	13
	Ba

	13
	Vũ Thị Hoa
	Long Xuyên
	63
	4.01
	PQ
	4.01
	4.01
	4
	16
	Ba

	14
	Nguyễn Thị Phú
	Bình Minh
	38
	3.36
	3.48
	3.33
	3.48
	14
	6
	

	15
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Hồng Khê
	53
	3.78
	3.52
	3.68
	3.78
	9
	11
	Ba

	16
	Nguyễn Thị Thủy
	Thúc Kháng
	18
	3.14
	3.19
	3.35
	3.35
	19
	1
	

	17
	Nguyễn Thị Hồng Oanh
	Hưng Thịnh
	43
	2.93
	3.49
	3.33
	3.49
	13
	7
	

	18
	Vũ Thị Thu Trang
	Vũ Hữu
	33
	4.26
	4.27
	4.13
	4.27
	1
	19
	Nhất

	19
	Nguyễn Thị Huế
	Thái Dương
	23
	3.76
	3.89
	3.81
	3.89
	8
	12
	Ba


                                                                                    


Bình Giang, ngày 26  tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NÉM BÓNG NỮ

NĂM HỌC 2017 - 2018



	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Thành tích cao nhất
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	
	

	1
	Trần Thị Như Quỳnh
	Vĩnh Tuy
	84
	
	
	36.20
	36.20
	6
	14
	Ba

	2
	Vũ Thị Phương
	Vĩnh Hồng
	74
	
	
	23.60
	23.60
	18
	2
	

	3
	Nhữ Thị Lụa
	Thái Hòa
	14
	
	
	40.80
	40.80
	2
	18
	Nhì

	4
	Vũ Vân Anh
	Tân Hồng
	89
	
	
	29.80
	29.80
	13
	7
	

	5
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Hùng Thắng
	69
	
	
	35.20
	35.20
	8
	12
	Ba

	6
	Cao Thi Khánh Ly
	Kẻ Sặt
	29
	
	
	29.00
	29.00
	14
	6
	

	7
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Tráng Liệt
	04
	
	
	34.75
	34.75
	9
	11
	Ba

	8
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Cổ Bì
	49
	
	
	28.90
	28.90
	15
	5
	

	9
	Nhữ Ngọc Ánh
	Thái Học
	94
	
	
	37.80
	37.80
	3
	17
	Nhì

	10
	Nhữ Thị Ngọc Ánh
	Bình Xuyên
	09
	
	
	31.90
	31.90
	10
	10
	

	11
	Vũ Thị Thùy Dương
	Tân Việt
	79
	
	
	30.50
	30.50
	11
	9
	

	12
	Bùi Thị Hoa
	Nhân Quyền
	59
	
	
	37.05
	37.05
	5
	15
	Ba

	13
	Nguyễn Thị Vân Trang
	Long Xuyên
	64
	
	
	29.90
	29.90
	12
	8
	

	14
	Lương Thị Trang
	Bình Minh
	39
	
	
	40.90
	40.90
	1
	19
	Nhất

	15
	Lê Thị Trà My
	Hồng Khê
	54
	
	
	37.50
	37.50
	4
	16
	Ba

	16
	Vũ Thị Nguyệt Hà
	Thúc Kháng
	19
	
	
	27.50
	27.50
	16
	4
	

	17
	Nguyễn Thị Hương Nhu
	Hưng Thịnh
	44
	
	
	27.10
	27.10
	17
	3
	

	18
	Bùi Thị Phương Thảo
	Vũ Hữu
	34
	
	
	35.50
	35.50
	7
	13
	Ba

	19
	Vũ Thị Kim Cúc
	Thái Dương
	24
	
	
	PQ
	PQ
	19
	1
	


Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG CHẠY 800m NỮ

NĂM HỌC 2017 - 2018


	Đợt
	ĐC
	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	1
	1
	1
	Nguyễn Thị Ngọc Giang
	Vĩnh Tuy
	85
	3'52"00
	18
	2
	

	
	2
	2
	Vũ Thị Mai
	Vĩnh Hồng
	75
	3'24"59
	9
	11
	Ba

	
	3
	3
	Lê Thị Kim Oanh
	Thái Hòa
	15
	3'07"12
	1
	19
	Nhất

	
	4
	4
	Vũ Thị Thắm
	Tân Hồng
	90
	3'12"50
	3
	17
	Nhì

	
	5
	5
	Nguyễn Thị Thái
	Hùng Thắng
	70
	3'21"97
	8
	12
	Ba

	
	6
	6
	Cao Thị Linh
	Kẻ Sặt
	30
	4'05"34
	19
	1
	

	2
	1
	7
	Nguyễn Thị Mai Thanh
	Tráng Liệt
	05
	3'36"41
	16
	4
	

	
	2
	8
	Nguyễn Vũ Thanh Hải
	Cổ Bì
	50
	3'37"85
	17
	3
	

	
	3
	9
	Phạm Thị Ngọc
	Thái Học
	95
	3'12"40
	2
	18
	Nhì

	
	4
	10
	Phạm Thị Tươi
	Bình Xuyên
	10
	3'17"19
	5
	15
	Ba

	
	5
	11
	Phạm Thị Ninh Chi
	Tân Việt
	80
	3'17"75
	6
	14
	Ba

	
	6
	12
	Nguyễn Vũ Hải Anh
	Nhân Quyền
	60
	3'26"34
	11
	9
	

	3
	1
	13
	Vũ Thị Việt Anh
	Long Xuyên
	65
	3'31"38
	14
	6
	

	
	2
	14
	Hoàng Thanh Hương
	Bình Minh
	40
	3'19"12
	7
	13
	Ba

	
	3
	15
	Trần Thị Ngọc Ánh
	Hồng Khê
	55
	3'31"00
	13
	7
	

	
	4
	16
	Phạm Thị Kế
	Thúc Kháng
	20
	3'13"53
	4
	16
	Ba

	
	5
	17
	Đào Thu Hà
	Hưng Thịnh
	45
	3'33"53
	15
	5
	

	
	6
	18
	Trần Thị Yến Nhi
	Vũ Hữu
	35
	3'25"28
	10
	10
	Ba

	
	7
	19
	Phạm Thị Thanh Huyền
	Thái Dương
	25
	3'30"58
	12
	8
	


                                                                                                                   Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG CHẠY 100m NAM

NĂM HỌC 2017 - 2018



	Đợt
	ĐC
	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	1
	1
	1
	Nguyễn Thừa Duy
	Nhân Quyền
	16
	12"15
	3
	17
	Nhì

	
	2
	2
	Lê Văn Anh
	Hùng Thắng
	31
	11"72
	1
	19
	Nhất

	
	3
	3
	Phùng Chí Kiên
	Bình Minh
	01
	12"59
	7
	13
	Ba

	2
	1
	4
	Vũ Quốc Khánh
	Tân Hồng
	36
	12"59
	7
	13
	Ba

	
	2
	5
	Đỗ Mạnh Kiên
	Vũ Hữu
	76
	12"75
	10
	10
	Ba

	
	3
	6
	Nguyễn Văn Vương
	Hồng Khê
	51
	13"41
	15
	5
	

	3
	1
	7
	Hoàng Thế Anh
	Hưng Thịnh
	41
	12"75
	10
	10
	Ba

	
	2
	8
	Phạm Văn Tới
	Vĩnh Tuy
	61
	14"40
	18
	2
	

	
	3
	9
	Vũ Đình Phi Trường
	Long Xuyên
	21
	12"78
	12
	8
	

	4
	1
	10
	Nguyễn Ngọc Tiến
	Thái Hòa
	71
	12"31
	4
	16
	Ba

	
	2
	11
	Bùi Quang Nhân
	Thúc Kháng
	46
	12"34
	5
	15
	Ba

	
	3
	12
	Phạm Nhật Minh
	Kẻ Sặt
	26
	14"00
	17
	3
	

	5
	1
	13
	Lê Công Điệp
	Cổ Bì
	81
	13"06
	14
	6
	

	
	2
	14
	Trần Đình Cường
	Tân Việt
	86
	12"81
	13
	7
	

	
	3
	15
	Lê Huy Hưng
	Thái Học
	66
	13"50
	16
	4
	

	6
	1
	16
	Nguyễn Văn Trường
	Bình Xuyên
	11
	12"00
	2
	18
	Nhì

	
	2
	17
	Lê Đại Phát
	Tráng Liệt
	06
	12"37
	6
	14
	Ba

	7
	1
	18
	Vũ Văn Nam
	Thái Dương
	56
	15"03
	19
	1
	

	
	2
	19
	Vũ Hoàng Duy
	Vĩnh Hồng
	91
	12"62
	9
	11
	Ba


                                                                                                                    Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY CAO NAM

NĂM HỌC 2017 - 2018


	TT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Mức xà
	Thành tích
	Xếp thứ
	Điểm

	
	
	
	
	1m20
	1m25
	1m30
	1m35
	1m40
	1m45
	1m50
	1m55
	1m60
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	
	
	

	1
	Bùi Thế Điệp
	Nhân Quyền
	17
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	1.55
	2
	18

	2
	Vũ Hữu Việt
	Hùng Thắng
	32
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	7
	13

	3
	Vũ Đình Trưởng
	Bình Minh
	02
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.40
	16
	5

	4
	Vũ Đăng Duy
	Tân Hồng
	37
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	o
	
	x
	x
	x
	1.55
	1
	19

	5
	Vũ Tùng Dương
	Vũ Hữu
	77
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	13
	8

	6
	Nguyễn Hoài Quốc
	Hồng Khê
	52
	x
	x
	o
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	9
	12

	7
	Vũ Đại Phát
	Hưng Thịnh
	42
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	1.55
	2
	18

	8
	Lưu Tuấn Đạt
	Vĩnh Tuy
	62
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.25
	19
	1

	9
	Tống Hải Duy
	Long Xuyên
	22
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	o
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	11
	10

	10
	Nhữ Văn Thái
	Thái Hòa
	72
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	11
	10

	11
	Vũ Công Huy
	Thúc Kháng
	47
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	10
	11

	12
	Phạm Quang Huy
	Kẻ Sặt
	27
	x
	o
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.35
	18
	2

	13
	Vũ Xuân Duy
	Cổ Bì
	82
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	o
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.40
	17
	4

	14
	Trần Đình Minh
	Tân Việt
	87
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	7
	13

	15
	Đỗ Đức Hiệp
	Thái Học
	67
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	1.50
	5
	15

	16
	Phạm Công Tráng
	Bình Xuyên
	12
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.40
	15
	6

	17
	Nguyễn Quốc Thái
	Tráng Liệt
	07
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	x
	o
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.45
	14
	7

	18
	Bùi Xuân Thành
	Thái Dương
	57
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	x
	o
	
	x
	o
	
	x
	o
	
	x
	x
	o
	x
	x
	x
	1.55
	4
	16

	19
	Nguyễn Văn Quý
	Vĩnh Hồng
	92
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	o
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	1.50
	5
	15


Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY CAO NAM

NĂM HỌC 2017 - 2018



	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích cao nhất
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bùi Thế Điệp
	Nhân Quyền
	17
	1.55
	2
	18
	Nhì

	2
	Vũ Hữu Việt
	Hùng Thắng
	32
	1.45
	7
	13
	Ba

	3
	Vũ Đình Trưởng
	Bình Minh
	02
	1.40
	16
	4
	

	4
	Vũ Đăng Duy
	Tân Hồng
	37
	1.55
	1
	19
	Nhất

	5
	Vũ Tùng Dương
	Vũ Hữu
	77
	1.45
	13
	7
	

	6
	Nguyễn Hoài Quốc
	Hồng Khê
	52
	1.45
	9
	11
	Ba

	7
	Vũ Đại Phát
	Hưng Thịnh
	42
	1.55
	2
	18
	Nhì

	8
	Lưu Tuấn Đạt
	Vĩnh Tuy
	62
	1.25
	19
	1
	

	9
	Tống Hải Duy
	Long Xuyên
	22
	1.45
	11
	9
	

	10
	Nhữ Văn Thái
	Thái Hòa
	72
	1.45
	11
	9
	

	11
	Vũ Công Huy
	Thúc Kháng
	47
	1.45
	10
	10
	Ba

	12
	Phạm Quang Huy
	Kẻ Sặt
	27
	1.35
	18
	2
	

	13
	Vũ Xuân Duy
	Cổ Bì
	82
	1.40
	17
	3
	

	14
	Trần Đình Minh
	Tân Việt
	87
	1.45
	7
	13
	Ba

	15
	Đỗ Đức Hiệp
	Thái Học
	67
	1.50
	5
	15
	Ba

	16
	Phạm Công Tráng
	Bình Xuyên
	12
	1.40
	15
	5
	

	17
	Nguyễn Quốc Thái
	Tráng Liệt
	07
	1.45
	14
	6
	

	18
	Bùi Xuân Thành
	Thái Dương
	57
	1.55
	4
	16
	Ba

	19
	Nguyễn Văn Quý
	Vĩnh Hồng
	92
	1.50
	5
	15
	Ba


                                                                                                            Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NHẢY XA NAM

NĂM HỌC 2017 - 2018


	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Thành tích cao nhất
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	
	

	1
	Bùi Xuân Hòa
	Nhân Quyền
	18
	4.28
	PQ
	4.34
	4.34
	15
	5
	

	2
	Lê Đăng Chiến
	Hùng Thắng
	33
	4.43
	4.38
	4.28
	4.43
	12
	8
	

	3
	Dương Công Huy
	Bình Minh
	03
	PQ
	4.24
	3.97
	4.24
	18
	2
	

	4
	Phạm Viết Nam
	Tân Hồng
	38
	4.36
	PQ
	4.27
	4.36
	14
	6
	

	5
	Vũ Tuấn Anh
	Vũ Hữu
	78
	PQ
	4.78
	PQ
	4.78
	7
	13
	Ba

	6
	Đỗ Huy Tuấn
	Hồng Khê
	53
	4.29
	4.04
	4.40
	4.40
	13
	7
	

	7
	Nguyễn Mạnh Toàn
	Hưng Thịnh
	43
	4.66
	3.69
	4.52
	4.66
	10
	10
	

	8
	Lê Xuân Quý
	Vĩnh Tuy
	63
	4.33
	4.03
	4.32
	4.33
	16
	4
	

	9
	Vũ Xuân Tân
	Long Xuyên
	23
	5.25
	5.31
	PQ
	5.31
	3
	17
	Nhì

	10
	Vũ Văn Tuấn
	Thái Hòa
	73
	5.13
	5.07
	5.26
	5.26
	4
	16
	Ba

	11
	Vũ Tá Hiếu
	Thúc Kháng
	48
	4.12
	PQ
	3.89
	4.12
	19
	1
	

	12
	Đào Đức Huy
	Kẻ Sặt
	28
	4.46
	4.55
	4.81
	4.81
	6
	14
	Ba

	13
	Nguyễn Ngọc Toàn
	Cổ Bì
	83
	5.35
	5.36
	5.42
	5.42
	2
	18
	Nhì

	14
	Vũ Đức Hiếu
	Tân Việt
	88
	4.91
	4.74
	4.17
	4.91
	5
	15
	Ba

	15
	Mai Ngọc Vượng
	Thái Học
	68
	4.50
	4.45
	4.40
	4.50
	11
	9
	

	16
	Nguyễn Đình Hoà
	Bình Xuyên
	13
	4.74
	4.69
	PQ
	4.74
	8
	12
	Ba

	17
	Phạm Ngọc Tú
	Tráng Liệt
	08
	4.64
	4.40
	4.70
	4.70
	9
	11
	Ba

	18
	Nguyễn Ngọc Minh
	Thái Dương
	58
	4.26
	PQ
	PQ
	4.26
	17
	3
	

	19
	Vũ Tất Thịnh
	Vĩnh Hồng
	93
	4.76
	5.51
	PQ
	5.51
	1
	19
	Nhất
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T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG NÉM BÓNG NAM

NĂM HỌC 2017 - 2018

	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Thành tích cao nhất
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	
	
	
	
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Toàn
	Nhân Quyền
	19
	53.70
	
	
	53.70
	13
	7
	

	2
	Lê Đồng Nam
	Hùng Thắng
	34
	53.55
	
	
	53.55
	14
	6
	

	3
	Nguyễn Hoàng Long
	Bình Minh
	04
	51.80
	
	
	51.80
	15
	5
	

	4
	Vũ Dương Tuấn
	Tân Hồng
	39
	64.90
	
	
	64.90
	2
	18
	Nhì

	5
	Nguyễn Xuân Hải Đăng
	Vũ Hữu
	79
	62.10
	
	
	62.10
	6
	14
	Ba

	6
	Nguyễn Văn Thứa
	Hồng Khê
	54
	60.60
	
	
	60.60
	7
	13
	Ba

	7
	Lê Đình Quyền
	Hưng Thịnh
	44
	64.30
	
	
	64.30
	3
	17
	Nhì

	8
	Lê Quang Thuấn
	Vĩnh Tuy
	64
	54.60
	
	
	54.60
	11
	9
	

	9
	Nguyễn Văn Hoàng
	Long Xuyên
	24
	49.90
	
	
	49.90
	16
	4
	

	10
	Nguyễn Thành Long
	Thái Hòa
	74
	60.25
	
	
	60.25
	8
	12
	Ba

	11
	Phạm Văn Linh
	Thúc Kháng
	49
	48.10
	
	
	48.10
	19
	1
	

	12
	Vũ Đình Thành
	Kẻ Sặt
	29
	54.80
	
	
	54.80
	10
	10
	

	13
	Phạm Lê Minh Hiếu
	Cổ Bì
	84
	63.10
	
	
	63.10
	4
	16
	Ba

	14
	Phạm Trọng Ân
	Tân Việt
	89
	49.30
	
	
	49.30
	17
	3
	

	15
	Trần Thiện Hiếu
	Thái Học
	69
	66.30
	
	
	66.30
	1
	19
	Nhất

	16
	Vũ Văn Thắng
	Bình Xuyên
	14
	54.20
	
	
	54.20
	12
	8
	

	17
	Dương Quốc Lượng
	Tráng Liệt
	09
	59.00
	
	
	59.00
	9
	11
	Ba

	18
	Phạm Huy Thụ
	Thái Dương
	59
	49.15
	
	
	49.15
	18
	2
	

	19
	Nguyễn Văn Bắc
	Vĩnh Hồng
	94
	62.30
	
	
	62.30
	5
	15
	Ba


                                                                                                           Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	BIÊN BẢN THI ĐẤU NỘI DUNG CHẠY 800m NAM

NĂM HỌC 2017 - 2018


	Đợt
	ĐC
	STT
	Họ và tên
	Tên trường
	Số đeo
	Thành tích
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải

	1
	1
	1
	Nguyễn Thừa Duy
	Nhân Quyền
	20
	2'28"66
	2
	18
	Nhì

	
	2
	2
	Phạm Đăng Vũ Duy
	Hùng Thắng
	35
	2'33"25
	5
	15
	Ba

	
	3
	3
	Vũ Đình Anh
	Bình Minh
	05
	2'36"38
	9
	11
	Ba

	
	4
	4
	Vũ Đăng Huyến
	Tân Hồng
	40
	2'35"59
	8
	12
	Ba

	
	5
	5
	Vũ Văn Toàn
	Vũ Hữu
	80
	2'42"28
	10
	10
	Ba

	
	6
	6
	Nguyễn Văn Hoàn
	Hồng Khê
	55
	2'52"47
	15
	5
	

	2
	1
	7
	Phạm Quyết Tiến
	Hưng Thịnh
	45
	2'47"59
	12
	8
	

	
	2
	8
	Vũ Văn Trường
	Vĩnh Tuy
	65
	2'54"56
	16
	4
	

	
	3
	9
	Nguyễn Văn Thành
	Long Xuyên
	25
	2'35"25
	7
	13
	Ba

	
	4
	10
	Trần Văn Hải
	Thái Hòa
	75
	2'27"35
	1
	19
	Nhất

	
	5
	11
	Phạm Văn Huy
	Thúc Kháng
	50
	3'05"37
	19
	1
	

	
	6
	12
	Phạm Doãn Minh
	Kẻ Sặt
	30
	2'47"69
	13
	7
	

	3
	1
	13
	Nguyễn Văn Thêm
	Cổ Bì
	85
	3'01"72
	18
	2
	

	
	2
	14
	Vũ Viết Anh
	Tân Việt
	90
	2'33"72
	6
	14
	Ba

	
	3
	15
	Lê Văn Tươi
	Thái Học
	70
	2'50"56
	14
	6
	

	
	4
	16
	Lê Tuấn Anh
	Bình Xuyên
	15
	2'32"03
	4
	16
	Ba

	
	5
	17
	Cao Văn Thành
	Tráng Liệt
	10
	2'47"43
	11
	9
	

	
	6
	18
	Hà Đức Hiển
	Thái Dương
	60
	2'58"22
	17
	3
	

	
	7
	19
	Nguyễn Xuân Chỉnh
	Vĩnh Hồng
	95
	2'31"30
	3
	17
	Nhì


                                                                                                       Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI NỮ ĐIỀN KINH

NĂM HỌC 2017 - 2018


	STT
	Tên trường
	Kết quả 5 nội dung
	Điểm thưởng
	Tổng số điểm
	Xếp thứ

	
	
	Chạy 100m
	Nhảy cao
	Nhảy xa
	Ném bóng
	Chạy 800m
	
	
	

	
	
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	
	
	

	1
	Vĩnh Tuy
	3
	17
	Nhì
	17
	3
	
	3
	17
	Nhì
	6
	14
	Ba
	18
	2
	
	8
	61
	8

	2
	Vĩnh Hồng
	11
	9
	
	9
	11
	
	12
	8
	
	18
	2
	
	9
	11
	Ba
	2
	43
	14

	3
	Thái Hòa
	1
	19
	Nhất
	5
	15
	Ba
	4
	16
	Ba
	2
	18
	Nhì
	1
	19
	Nhất
	17
	104
	1

	4
	Tân Hồng
	15
	5
	
	12
	8
	
	16
	4
	
	13
	7
	
	3
	17
	Nhì
	3
	44
	13

	5
	Hùng Thắng
	4
	16
	Ba
	2
	18
	Nhì
	15
	5
	
	8
	12
	Ba
	8
	12
	Ba
	9
	72
	5

	6
	Kẻ Sặt
	9
	11
	Ba
	19
	1
	
	11
	9
	
	14
	6
	
	19
	1
	
	2
	30
	17

	7
	Tráng Liệt
	14
	6
	
	12
	8
	
	4
	16
	Ba
	9
	11
	Ba
	16
	4
	
	4
	49
	12

	8
	Cổ Bì
	18
	2
	
	7
	13
	Ba
	18
	2
	
	15
	5
	
	17
	3
	
	2
	27
	18

	9
	Thái Học
	6
	14
	Ba
	1
	19
	Nhất
	10
	10
	Ba
	3
	17
	Nhì
	2
	18
	Nhì
	15
	93
	2

	10
	Bình Xuyên
	8
	12
	Ba
	3
	17
	Nhì
	2
	18
	Nhì
	10
	10
	
	5
	15
	Ba
	10
	82
	3

	11
	Tân Việt
	16
	4
	
	4
	16
	Ba
	16
	4
	
	11
	9
	
	6
	14
	Ba
	4
	51
	11

	12
	Nhân Quyền
	2
	18
	Nhì
	11
	19
	
	7
	13
	Ba
	5
	15
	Ba
	11
	9
	
	7
	81
	4

	13
	Long Xuyên
	5
	15
	Ba
	7
	13
	Ba
	4
	16
	Ba
	12
	8
	
	14
	6
	
	6
	64
	7

	14
	Bình Minh
	7
	13
	Ba
	9
	11
	
	14
	6
	
	1
	19
	Nhất
	7
	13
	Ba
	9
	71
	6

	15
	Hồng Khê
	17
	3
	
	6
	14
	Ba
	9
	11
	Ba
	4
	16
	Ba
	13
	7
	
	6
	57
	9

	16
	Thúc Kháng
	12
	8
	
	16
	4
	
	19
	1
	
	16
	4
	
	4
	16
	Ba
	2
	35
	16

	17
	Hưng Thịnh
	13
	7
	
	17
	3
	
	13
	7
	
	17
	3
	
	15
	5
	
	
	25
	19

	18
	Vũ Hữu
	19
	1
	
	15
	5
	
	1
	19
	Nhất
	7
	13
	Ba
	10
	10
	Ba
	9
	57
	9

	19
	Thái Dương
	10
	10
	Ba
	14
	6
	
	8
	12
	Ba
	19
	1
	
	12
	8
	
	4
	41
	15
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T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI NAM ĐIỀN KINH
NĂM HỌC 2017 - 2018


	STT
	Tên trường
	Kết quả 5 nội dung
	Điểm thưởng
	Tổng số điểm
	Xếp thứ

	
	
	Chạy 100m
	Nhảy cao
	Nhảy xa
	Ném bóng
	Chạy 800m
	
	
	

	
	
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	Xếp thứ
	Điểm
	Đạt giải
	
	
	

	1
	Nhân Quyền
	3
	17
	Nhì
	2
	18
	Nhì
	15
	5
	
	13
	7
	
	2
	18
	Nhì
	9
	74
	4

	2
	Hùng Thắng
	1
	19
	Nhất
	7
	13
	Ba
	12
	8
	
	14
	6
	
	5
	15
	Ba
	9
	70
	6

	3
	Bình Minh
	7
	13
	Ba
	16
	4
	
	18
	2
	
	15
	5
	
	9
	11
	Ba
	4
	39
	15

	4
	Tân Hồng
	7
	13
	Ba
	1
	19
	Nhất
	14
	6
	
	2
	18
	Nhì
	8
	12
	Ba
	12
	80
	3

	5
	Vũ Hữu
	10
	10
	Ba
	13
	7
	
	7
	13
	Ba
	6
	14
	Ba
	10
	10
	Ba
	8
	62
	8

	6
	Hồng Khê
	15
	5
	
	9
	11
	Ba
	13
	7
	
	7
	13
	Ba
	15
	5
	
	4
	45
	14

	7
	Hưng Thịnh
	10
	10
	Ba
	2
	18
	Nhì
	10
	10
	
	3
	17
	Nhì
	12
	8
	
	8
	71
	5

	8
	Vĩnh Tuy
	18
	2
	
	19
	1
	
	16
	4
	
	11
	9
	
	16
	4
	
	
	20
	19

	9
	Long Xuyên
	12
	8
	
	11
	9
	
	3
	17
	Nhì
	16
	4
	
	7
	13
	Ba
	5
	56
	12

	10
	Thái Hòa
	4
	16
	Ba
	11
	9
	
	4
	16
	Ba
	8
	12
	Ba
	1
	19
	Nhất
	11
	83
	2

	11
	Thúc Kháng
	5
	15
	Ba
	10
	10
	Ba
	19
	1
	
	19
	1
	
	19
	1
	
	4
	32
	17

	12
	Kẻ Sặt
	17
	3
	
	18
	2
	
	6
	14
	Ba
	10
	10
	
	13
	7
	
	2
	38
	16

	13
	Cổ Bì
	14
	6
	
	17
	3
	
	2
	18
	Nhì
	4
	16
	Ba
	18
	2
	
	5
	50
	13

	14
	Tân Việt
	13
	7
	
	7
	13
	Ba
	5
	15
	Ba
	17
	3
	
	6
	14
	Ba
	6
	58
	10

	15
	Thái Học
	16
	4
	
	5
	15
	Ba
	11
	9
	
	1
	19
	Nhất
	14
	6
	
	7
	60
	9

	16
	Bình Xuyên
	2
	18
	Nhì
	15
	5
	
	8
	12
	Ba
	12
	8
	
	4
	16
	Ba
	7
	66
	7

	17
	Tráng Liệt
	6
	14
	Ba
	14
	6
	
	9
	11
	Ba
	9
	11
	Ba
	11
	9
	
	6
	57
	11

	18
	Thái Dương
	19
	1
	
	4
	16
	Ba
	17
	3
	
	18
	2
	
	17
	3
	
	2
	27
	18

	19
	Vĩnh Hồng
	9
	11
	Ba
	5
	15
	Ba
	1
	19
	Nhất
	5
	15
	Ba
	3
	17
	Nhì
	14
	91
	1


                                                                                                                  Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
	UBND HUYỆN BÌNH GIANG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	 KẾT QUẢ XẾP LOẠI TOÀN ĐOÀN ĐIỀN KINH
NĂM HỌC 2017 - 2018



	STT
	Tên trường
	Kết quả
	Tổng số điểm
	Xếp thứ
	Đạt giải
	Ghi chú

	
	
	Đồng đội Nữ 
	Đồng đội Nam
	
	
	
	

	1
	THCS  Thái Hòa
	104
	83
	187
	1
	Nhất
	

	2
	THCS  Nhân Quyền
	81
	74
	155
	2
	Nhì
	

	3
	THCS  Thái Học
	93
	60
	153
	3
	Nhì
	

	4
	THCS  Bình Xuyên
	82
	66
	148
	4
	Nhì
	

	5
	THCS  Hùng Thắng
	72
	70
	142
	5
	Ba
	

	6
	THCS  Vĩnh Hồng
	43
	91
	134
	6
	Ba
	

	7
	THCS  Tân Hồng
	44
	80
	124
	7
	Ba
	

	8
	THCS  Long Xuyên
	64
	56
	120
	8
	Ba
	

	9
	THCS  Vũ Hữu
	57
	62
	119
	9
	Ba
	

	10
	THCS  Bình Minh
	71
	39
	110
	10
	
	

	11
	THCS  Tân Việt
	51
	58
	109
	11
	
	

	12
	THCS  Tráng Liệt
	49
	57
	106
	12
	
	

	13
	THCS  Hồng Khê
	57
	45
	102
	13
	
	

	14
	THCS  Hưng Thịnh
	25
	71
	96
	14
	
	

	15
	THCS  Vĩnh Tuy
	61
	20
	81
	15
	
	

	16
	THCS  Cổ Bì
	27
	50
	77
	16
	
	

	17
	THCS Thái Dương
	41
	27
	68
	17
	
	

	18
	THCS Kẻ Sặt
	30
	38
	68
	18
	
	

	19
	THCS Thúc Kháng
	35
	32
	67
	19
	
	


                                                                                                                 Bình Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2017
     












T/M tổ trọng tài
